
Phụ lục số 02

Phương án công khai

STT

Họ và tên của người có 

đất thu hồi, Chủ sở hữu 

tài sản

Số CCCD

Địa chỉ (Nơi 

thường trú hoặc 

nơi ở hiện nay)

Diện tích 

đất 

(m2)

Bồi thường đất

Bồi thường 

thiệt hại về 

cây trồng

Bồi thường 

thiệt hại về tài 

sản

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi 

nghề, tìm kiếm 

việc làm

Hỗ trợ ổn 

định sản 

xuất, kinh 

doanh

Hỗ trợ hộ 

cận nghèo

Thưởng 

BGMB đất 

Nông 

nghiệp

Hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tổng bồi 

thường, hỗ trợ

a b d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=2+3+…+9

1
Ông Trịnh Văn Toản và 

bà Nguyễn Thị Ngọt

019065007126

019165005910

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
336,0 28.560.000   3.292.800     85.680.000     3.360.000   1.680.000 20.260.800  142.833.600

2
Ông Lương Văn Bình và 

bà Vương Thị Nghiệp

019075008714

019184012185

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
16,0 1.360.000     156.800        4.080.000       160.000      80.000      -                   5.836.800

3 Ông Nguyễn Văn Ất 019085003589
Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
295,0 25.075.000   2.891.000     75.225.000     2.950.000   1.475.000 13.507.200  121.123.200

4 Bà Đặng Thị Dung 019147002888
Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
358,0 30.430.000   3.508.400     91.290.000     3.580.000   1.790.000 27.014.400  157.612.800

5
Ông Nguyễn Văn Thái 

và bà Trần Thị Quảng

019060000420

019168000682

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
1.321,0 112.285.000 12.945.800   22.578.440  336.855.000   13.210.000 6.605.000 10.130.400  514.609.640

6
Ông Nguyễn Văn Hoa 

và bà Vũ Thị Ngọc

019061006728

034160022268

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
98,0 8.330.000     960.400        24.990.000     980.000      490.000    6.753.600    42.504.000

7
Ông Nguyễn Văn Điệp 

và bà Trần Thị Hân
019083004606

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
345,0 29.325.000   3.381.000     87.975.000     3.450.000   1.725.000 16.884.000  142.740.000

8
Ông Nguyễn Văn Tăng 

và bà Phạm Thị Nụ

019052003505

019157006384

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc
367,0 31.195.000   3.596.600     93.585.000     3.670.000   1.835.000 13.507.200  147.388.800

Tổng cộng 3.136,0 266.560.000 30.732.800 22.578.440 799.680.000 31.360.000 0 15.680.000 108.057.600 1.274.648.840

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư nông thôn xóm Bãi Bằng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2026 của UBND xã Đại Phúc)

Đơn vị tính: đồng
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